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HỌ VÀ TÊN:.................................  

ĐIỂM  LỜI PHÊ  

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Việt Nam có đường bờ biển hình chữ S dài:  

A.3620 km  B.2360km  C.3260km  D.6320km  

Câu 2: Khí hậu của nước ta là?  

A. Nhiệt đới   

B. Nhiệt đới gió mùa  

C. Ôn đới  

D. Hàn đới  

Câu 3: Gió mùa Tây Nam diễn ra vào tháng mấy?  

A. Tháng 11 đến tháng 4  

B. Tháng 4 đến tháng 11  

C. Tháng 10 đến tháng năm  

D. Tháng 5 đến tháng 10  

Câu 4: Những nhóm đất chính của  nước ta:  

A. Đất xám, đất phù sa mới, đất feralit  

B. Đất feralit trên núi thấp, đất feraliy trên đá vôi, đất sám  

C. Đất feralit trên núi thấp, đất mùn núi cao, đất phù sa  

D. A và B đúng  

Câu 5: Hồ núi lửa Tơ- nưng nằm ở tỉnh nào của khu vực Tây Nguyên  

A. Đăk Lăk  

B. Lâm Đồng  

C. Gia Lai  

D. Hà Nội  

Câu 6: Đâu là đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam  

A. Là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm  

B. Là một nước ven biển  

C. Là xứ sở của cảnh quan đồi núi  

D. A, B, C đều đúng  

PHẦN II: TỰ LUẬN  

Câu 1: Nêu đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam? Là một nước biển nước ta có những 

thuận lợi nào trong phát triển kinh tế? Câu 2: Vì sao sông ngòi nước ta chia làm hai mùa rõ 

rêt  

Câu 3: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu của ba nhóm đất chính của nước ta và nêu nhận 

xét  

a) Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên  

b) Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên   



 
c) Đất phù sa: 24% diện tích đất tự nhiên  

BÀI LÀM  
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